
I.) I.) VẬT LIỆU 27,268,480

1 Aptomat 1 pha ≤50A cái 3.0000 48,000 144,000

2 Aptomat 3 pha ≤10A cái 1.0000 190,000 190,000

3 Cát mịn ML=1,5÷2,0 m3 5.4431 200,000 1,088,620

4 Cát xây m3 2.9975 200,000 599,500

6 Đá 1x2 m3 2.8495 259,091 738,280

7 Đá chẻ 10x10x20cm viên 1,483.5000 5,000 7,417,500

8 Dây dẫn điện 1 ruột loại ≤ 2,5mm2 m 30.0000 8,020 240,600

9 Dây thép kg 0.6974 21,000 14,645

11 Hộp và bóng đèn 0,6m bộ 3.0000 150,000 450,000

15 Ống nhựa D≤27mm m 35.0000 8,800 308,000

17 Thép tròn D8 kg 43.6170 16,800 732,766

18 Tôn múi lợp mái chiều dài bất kỳ m2 40.2308 90,000 3,620,772

19 Vòi rửa 1 vòi cái 2.0000 80,000 160,000

20 Xi măng PCB30 kg 1,895.7170 1,400 2,654,004

22 Gạch đất sét nung 6,5 x 10,5 x 22cm viên 6,853.6875 1,300 8,909,794

II.) NHÂN CÔNG 22,400,000

Đơn giá 800 ngàn đồng/m2

Diện tích xây dựng: 28m2

III.) TMĐT 49,668,480

BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU CHÍNH
CÔNG TRÌNH: ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO

HẠNG MỤC: MẪU NHÀ 3 CỨNG, DIỆN TÍCH 28M2

STT Thành tiền HTTên vật tư Đơn vị Khối lượng Giá HT


